ÔN LUYỆN PHIÊN ÂM QUỐC TẾ
1/ Khi nào phiên âm u mặt cong: /u/ 
· Khi con chữ o và u đứng cuối cùng của một âm tiết. VD: cao, tao, câu, mau, liêu… 

2/ Khi nào u và o là âm đệm /w/

· Khi u hoặc o đứng trước một nguyên âm đơn hoặc một nguyên âm đôi. Trước khi phát âm miệng phải chúm lại. VD: hoá -> [hwa5], tuyến -> [twien5], …
· Trường hợp uốn, uống, muốn... thì lại phát âm theo nguyên âm đôi uo: [uon5], [uoŋ 5], [muon5], …
3/Khi nào thì phiên âm /uo/

· Khi có kết hợp 2 con chữ u + ô ở đầu và giữa từ: uống, muốn, …

· Khi có kết hợp 2 con chữ u + a ở cuối âm tiết. VD: cua, tua, mua, …
4/ Khi nào phiên âm /i/ và /j/

· Phiên âm /i/ khi âm cuối là i đứng một mình. VD: ly, bi

hoặc âm i đứng sau âm đệm /w/. VD: tuy, thuý…
· Phiên âm /j/ khi âm i đứng sau 1 nguyên âm khác (âm cuối có 2 nguyên âm thì chỉ có 1 là nguyên âm chính, lúc này âm i còn lại sẽ là bán nguyên âm). VD: chui, cúi, chơi, lời…
5/ Khi nào nh phiên âm /   /, /ŋ /
· Phiên âm /   / khi nó là phụ âm đầu. VD: nhà -> [    ]
· Phiên âm / ŋ / khi nó là phụ âm cuối. VD: thanh -> [    ]
6/ Khi nào phiên âm /   /

· Khi a + nh. VD: anh  -> [  ŋ1 ]

· Khi ê + nh. VD: lênh đênh ->  [ l  ŋ1]  [d   ŋ1]

NHỮNG BẤT HỢP LÝ NÊN CHỈNH

1/ Trường hợp “của”  và “quả” phần vần giống nhau (đều có 2 nguyên âm /u/ và /a/) nhưng phát âm khác nhau (từ đó quy định vị trí của dấu thanh điệu).

 Trong khi “hoả” [hwa5] hay “toả” [twa5] con chữ thế nào phát âm thế ấy.

Vậy phát âm [kwa5]) phải viết ra con chữ là “coả” “qoả” hoặc “koả” mới đúng.

2 Trường hợp dóng và gióng

· nếu theo chữ  “dóng” phải phát âm [d  ŋ5]

· nếu theo chữ “gióng” thì phải phát âm [z ŋ5]

3/ Trường hợp các con chữ c, k, q nên viết chữ k (hoặc c), phiên âm  là /k/. VD: kách [kak5], kố [kô5], kủa [kuo4], koả [kwa5], … (hoặc cách [kak5], cố [kô5], của [kuo4], coả [kwa5], …
